PHỤ LỤC SỐ LIỆU
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024

	Các phong trào và hoạt động của Mặt trận
	Kết quả

	
	2019
	2020
	2021
	6 tháng 2022

	1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh:
	
	
	
	

	1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, trong đó:

+ Phối hợp tổ chức (số cuộc/số người dự): 

+ Tổ chức riêng (số cuộc/số người dự):

- Tuyên truyền về các ngày lễ lớn theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (số cuộc/số người dự): 

+  Phối hợp tổ chức (số cuộc/số người dự): 

+  Tổ chức riêng (số cuộc/số người dự):

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+  Phối hợp tổ chức (số cuộc/số người dự): 

+  Tổ chức riêng (số cuộc/số người dự):

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các Cuộc vận động: 

+ Phối hợp tổ chức (số cuộc/số người dự): 

+ Tổ chức riêng (số cuộc/số người dự):

1.2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng: 

Tổ chức tốt công tác tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác Mặt trận cơ sở và tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn do Mặt trận các cấp tổ chức (số lớp/số người dự):
	
	
	
	

	2. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh:
	
	
	
	

	2.1. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”:

- Kết quả địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới:

+ Khu dân cư đạt chuẩn, Khu dân cư kiểu mẫu
+ Số xã đạt chuẩn

+ Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (nếu có)

+ Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (nếu có)

+ Cấp huyện được công nhận
- Việc bố trí kinh phí thực hiện cuộc vận động theo Thông tư 121/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính:
+ Kinh phí cấp huyện
+ Số xã đã được bố trí kinh phí

+ Số xã chưa được bố trí kinh phí
- MTTQ tham gia xây dựng Nông thôn mới:

+ Có xây dựng chương trình phối hợp.

+ Có Kế hoạch thực hiện.

+ Huy động nhân dân tham gia đóng góp bằng tiền (số tiền/số người).

+ Kết quả vận động hiến đất xây dựng công trình, làm đường… (số m²; ước tính giá trị bằng tiền).

+ Tổng số khu dân cư (tính đến thời điểm báo cáo).
+ Số Khu dân cư được công nhận KDC văn hóa/tỷ lệ.
- Kết quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc: 
+ Số Khu dân cư tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc/tỷ lệ % 
+ Tổng số người tham dự Ngày hội.
+ Số Khu dân cư tổ chức Phần Hội và Phần Lễ/tỷ lệ % 
+ Số Khu dân cư tổ chức Phần Lễ/đạt tỷ lệ.
+ Tổng số hộ gia đình được Biểu dương, khen thưởng
  + Tổng giá trị quà tặng trong Ngày Hội ĐĐK toàn dân tộc (thành tiền)
  + Số gương Người tốt - Việc tốt được biểu dương 
 + Tổng số Hộ gia đình văn hóa được ghi nhận 

2.2. Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”: 

- Tổng số tiền vận động:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:
-  Tổng số tiền đã sử dụng:

+ Cấp huyện

+ Cấp xã

-  Nội dung:

+ Xây nhà  nhà ở mới (số căn/số tiền)

+ Sửa chữa nhà ở (số căn/số tiền)

+ Hỗ trợ HS nghèo, khó khăn (số suất/số tiền)

+ Hỗ trợ sinh kế (số mô hình/số tiền)

+ Hỗ trợ suất quà cho người nghèo (số suất/số tiền)

2.3. Kết quả thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa: (nội dung này của ngành lao động)
- Tổng số tiền vận động:

- Tổng số tiền chăm lo: 

+ Xây mới Nhà đại đoàn kết (số căn/số tiền)

+ Sửa chữa Nhà đại đoàn kết (số căn/số tiền)

+ Tặng học bổng cho HS nghèo (số suất/số tiền)

+ Hỗ trợ sinh kế (số mô hình/số tiền)

+ Hỗ trợ suất quà cho người nghèo (số suất/số tiền)
2.4. Kết quả vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ (nếu có):

- Tổng số tiền, hàng vận động:

   + Số tiền:

   + Số hàng:

2.5. Kết quả công tác tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ: (trong biểu chỉ nên đưa kết quả vận động PC covid; KQ giám sát thực hiện chính sách)
· Công tác giám sát 
+ Thành lập đoàn giám sát: 

+ Số vụ việc có kiến nghị xử lý: 

- Kết quả vận động, phân bổ và sử dụng nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 

+ Tổng số tiền vận động:

+ Tổng số tiền phân bổ sử dụng:

- Kết quả vận động và phân bổ sử dụng bằng hiện vật

+ Tổng trị giá đã tiếp nhận quy ra tiền: 

Trong đó: 

Giá trị phần quà an sinh XH

Giá trị vật tư, trang thiết bị y tế (máy thở, khẩu trang…)

Giá trị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm

Giá trị loại khác (nếu có)

+ Tổng giá trị hiện vật quy ra tiền đã phân bổ

+ Hiện vật quy ra tiền chưa phân bổ
2.6. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thực hiện (nội dung, số cuộc, số người dự)
- Tổ chức riêng của hệ thống MTTQ (nội dung, số cuộc, số người dự)
	
	
	
	

	3. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
	
	
	
	

	3.1. Hoạt động giám sát: 

- Thành lập đoàn giám sát (MT chủ trì, số cuộc)
- Phối hợp giám sát (số cuộc)
- Giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (số cuộc):
- Giám sát thông qua hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (số Công trình đc GS)
- Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:

+ Số vụ việc giám sát (Vụ)

+ Số vụ việc kiến nghị (Vụ)

+ Số vụ việc được các cơ quan trả lời (Vụ)
3.2. Hoạt động phản biện xã hội:
- Tổ chức hội nghị phản biện (số cuộc) 

- Gửi dự thảo văn bản phản biện (số văn bản)

- Tổ chức đối thoại trực tiếp (số cuộc)
3.3. Góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước:
- Góp ý các văn bản QPPL (số văn bản)

- Góp ý dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp (số văn bản)

- Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân (số cuộc)

3.4. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:
- Tổng số Hội nghị tuyên truyền

- Tổng số người tham dự

- Thành lập mô hình

- Nhóm nòng cốt (tổng số thành lập)

- Câu lạc bộ Pháp luật (tổng số thành lập)

- Mô hình khác (tổng số thành lập và ghi rõ tên mô hình)

3.5. Kết quả Công tác hòa giải cơ sở:
- Tổng số tổ hòa giải

- Tổng số hòa giải viên 

- Hòa giải viên là cán bộ  Mặt trận 

- Tổng số vụ hòa giải

- Hòa giải thành, đạt tỷ lệ %

3.6. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo:

+ Số lượt tiếp công dân (Lượt)

+ Số đơn khiếu nại, tố cáo (Đơn)

+ Số đơn đã xử lý (Đơn)

3.7. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân:

+ Tổng số Ban Thanh tra nhân dân
+ Tổng số thành viên Ban TTND (Người)

3.8. Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng:

+ Tổng số Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (Ban)

+ Tổng số thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (Người)
	
	
	
	

	4. Công tác dân tộc, tôn giáo:
	
	
	
	

	- Số cá nhân có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số

+ Số phát huy tốt

+ Số chưa phát huy/Nêu tóm tắt lý do:

- Công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

+ Cấp học bổng (số suất/số tiền)

+ Giới thiệu việc làm (số người)

+ Xây dựng nhà tình thương (căn/tiền)

+ Sửa chữa nhà cho hộ nghèo, khó khăn (căn/tiền)

+ Trợ vốn xóa đói giảm nghèo (trường hợp/tiền)

+ Thăm tặng quà (trường hợp/tiền)

- Số cuộc tổ chức Hội nghị quán triệt chính sách tôn giáo, các phong trào trong chức sắc, chức việc (cuộc/người dự)
	
	
	
	

	5. Công tác đối ngoại nhân dân:
	
	
	
	

	- Vận động người nước ngoài, kiều bào tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương (số người nước ngoài, kiều bào)

- Phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động liên quan đến kiều bào và người nước ngoài trên địa bàn (số lần/số người tham gia)

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào trên địa bàn (số lần/số người dự)

- Kết quả đóng góp của kiều bào trong hoạt động xã hội từ thiện
	
	
	
	

	6. Công tác Tổ chức:
	
	
	
	

	- Số Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư
- Tình hình hoạt động của Ban tư vấn, Tổ tư vấn

- Số Ban Tư vấn/Tổng số thành viên 

- Số Ban tư vấn hoạt động tốt

- Số Tổ tư vấn (X, P, TT)/Tổng số thành viên

- Số Tổ tư vấn hoạt động tốt
	
	
	
	


